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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG 

KHÓA ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC K2023 VB1/TP2 

Ngành/Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, 

Tài chính, Tiếng Anh thương mại, Thương mại điện tử, Ngân hàng 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Ngành Chuyên ngành 

1 88232020182 Lưu Thị Huệ 03/7/1992 TP.HCM Nữ Kế toán (7340301) KTDN 

2 87232020177 Nguyễn Văn Kiệt 28/9/1988 Long An Nam Kế toán (7340301) KTDN 

3 88232020181 Hoàng Nguyễn Hòa Minh 18/12/2002 TP.HCM Nữ Kế toán (7340301) KTDN 

4 88232020180 Trịnh Thị Thanh Ngà 15/10/1992 Lâm Đồng Nữ Kế toán (7340301) KTDN 

5 88232020183 Phạm Thị Hồng Nhung 10/01/1992 Tiền Giang Nữ Kế toán (7340301) KTDN 

6 87232020178 Cám Lệ Quynh 20/9/1985 TP.HCM Nữ Kế toán (7340301) KTDN 

7 87232020179 Văn Thanh Toàn 20/02/1983 Đồng Nai Nam Kế toán (7340301) KTDN 

8 88232020184 Nguyễn Văn Cừ 27/6/1997 Đắk Lắk Nam Kinh doanh quốc tế (7340120)   

9 88232020204 Hoàng Quỳnh Như 23/7/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh doanh quốc tế (7340120)   

10 88232020185 Nguyễn Hoài Như Ý 05/01/1997 Gia Lai Nam Kinh doanh quốc tế (7340120)   

11 87232020186 Võ Hồng Thủy Tiên 03/4/1997 Vĩnh Long Nữ Ngôn ngữ Anh (7220201) TATM 

12 88232020190 Nguyễn Thiện An 08/5/2001 TT - Huế Nữ Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

13 87232020189 Lê Thị Hoàng Anh 31/3/1994 An Giang Nữ Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

14 88232020191 Vũ Văn Bình 04/8/1983 Thanh Hóa Nam Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

15 88232020203 Lê Thị Thanh Hòa 26/8/1997 Bình Dương Nữ Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

16 88232020192 Pham Ngọc Hồng 15/01/1993 Đồng Nai Nữ Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

17 87232020188 Trần Minh Quyền 02/3/1991 Tiền Giang Nam Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 

18 87232020187 Vũ Thị Phương Thùy 21/9/1998 Cần Thơ Nữ Quản trị Kinh doanh (7340101) Quản trị 
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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 
Ngành Chuyên ngành 

19 87232020193 Lê Thị Hoàng Anh 31/3/1994 An Giang Nữ Quản trị nhân lực (7340404)   

20 88232020194 Lê Thị Mỹ Nga 16/4/1990 Quảng Bình Nữ Quản trị nhân lực (7340404)   

21 87232020195 Tạ Thành Nhân 24/11/1992 TP.HCM Nam Tài chính - Ngân hàng (7340201) Ngân hàng 

22 87232020196 Tô Mỹ Yến 14/01/1997 TP.HCM Nữ Tài chính - Ngân hàng (7340201) Ngân hàng 

23 88232020197 Lữ Thanh Phương 15/10/1992 Cà Mau Nam Tài chính - Ngân hàng (7340201) Tài chính 

24 88232020199 Trần Minh Tiến 15/6/1997 TP.HCM Nam Tài chính - Ngân hàng (7340201) Tài chính 

25 88232020198 Nguyễn Khắc Tính 10/10/1998 Bình Định Nam Tài chính - Ngân hàng (7340201) Tài chính 

26 88232020202 Đinh Thị Ngọc Diệp 26/6/1994 Ninh Bình Nữ Thương mại điện tử (7340122)   

27 88232020201 Hồ Thu Hằng 05/4/1999 Đắk Lắk Nữ Thương mại điện tử (7340122)   

28 88232020200 Lê Hoàng Sang 04/11/2002 Bến Tre Nam Thương mại điện tử (7340122)   

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển theo danh sách: 28 

 


